
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 82 Phố Trần Đăng Ninh, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

04/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ ÂM THANH TIÊN PHONG

0108683104

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

2. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

3. Quảng cáo 7310

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

6. In ấn 1811

7. Dịch vụ liên quan đến in 1812

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Xây dựng công trình điện 4221

13. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

14. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ ÂM 
THANH TIÊN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0367691966    
Email:

Fax:
Website:
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19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329(Chính)

20. Hoàn thiện công trình xây dựng
chi tiết:
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công 
trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công 
trình khác như:
+ Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm,
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,
+ Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa 
cương (granit), đá phiến...
+ Giấy dán tường,
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp gương, kính,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
- Các công việc hoàn thiện nhà khác,

4330

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết:
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

27. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết:
- Radiô, cassette, tivi;
- Loa, thiết bị âm thanh nổi;
- Máy nghe nhạc;
- Đầu video, đầu đĩa CD, DVD

4742

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
chi tiết:
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết:
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

32. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
chi tiết:
Sản xuất thiết bị âm thanh và video điện tử cho giải trí gia 
đình, xe có động cơ, hệ thống truyền thanh và thiết bị khuếch 
đại âm thanh;

2640

33. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

34. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Bán buôn sắt, thép

4662

35. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn nhựa tổng hợp
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn keo hoá học

4669

36. Bán buôn tổng hợp 4690

37. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220
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8.600.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001082010052

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82 Phố Trần Đăng Ninh, Thị Trấn Vân Đình, 
Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 82 Phố Trần Đăng Ninh, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀO THANH PHONG       Nam
17/09/1982 Kinh Việt Nam

07/08/2015 cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082010052
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82 Phố Trần Đăng Ninh, Thị Trấn Vân Đình, 
Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 82 Phố Trần Đăng Ninh, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THANH PHONG       Nam

17/09/1982 Kinh Việt Nam

07/08/2015 cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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